	TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
TỔ: Văn – Sử - Địa – GDCD
Họ và tên giáo viên: Đinh Thị Trúc Loan

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2022 - 2023
· Lớp được phân công giảng dạy: 7A3,7A4, 8A1, 8A5
· Lớp được phân công chủ nhiệm: Không
· Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm: Không
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình lớp 7 (theo CV 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TT
	Bài học/chủ đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Hình thức dạy học
(6)

	1
	Bài 1: Tiếng nói của vạn vật.  (thơ bốn chữ, năm chữ)
	12 tiết
	1,2,3
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	 lớp học
	Trực tiếp

	2
	Bài 2:
Bài học cuộc sống (truyện ngụ ngôn)
	13 tiết
	4,5,6
	Bảng phụ, máy chiếu,
	lớp học
	Trực tiếp

	3
	Bài 3:
Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học)
Ôn tập và kiểm tra giữa kì I 
	12 tiết


4 tiết
	7,8,9


10
	Bảng, máy chiếu, phiếu học tập
	lớp học
	Trực tiếp

	4
	Bài 4: Quà tặng thiên nhiên (tản văn, tuỳ bút)
	13 tiết

	11,12,13
	Bảng, máy chiếu, phiếu học tập
	lớp học
	Trực tiếp

	5
	Bài 5:
Từng bước hoàn thiện bản thân
(văn bản thông tin)
Ôn tập và kiểm tra cuối kì I 
	14 tiết


6 tiết
	14,15,16,17


18
	Bảng, máy chiếu, phiếu học tập
	lớp học
	Trực tiếp

	6
	Bài 6:
Hành trình tri thức
(Nghị luận xã hội)
	13 tiết
	19,20,21
	Bảng, máy chiếu, phiếu học tập
	lớp học
	Trực tiếp

	7
	Bài 7:
Trí tuệ dân gian
(Tục ngữ)
	11 tiết
	22,23,24
	Bảng, máy chiếu, phiếu học tập
	lớp học
	Trực tiếp

	8
	Bài 8:
Nét đẹp văn hoá Việt
(văn bản thông tin)
Ôn tập và kiểm tra giữa kì II 
	11 tiết


5 tiết
	25,26,27


28
	Bảng, máy chiếu, phiếu học tập
	lớp học
	Trực tiếp

	9
	Bài 9:
Trong thế giới viễn tưởng
(Truyện khoa học viễn tưởng)
	12 tiết
	29,30,31
	Bảng, máy chiếu, phiếu học tập
	lớp học
	Trực tiếp

	


	Bài 10:
Lắng nghe trái tim mình (Thơ)
Ôn tập và kiểm tra cuối kì II 
	10 tiết

6 tiết
	32, 33, 34

35
	Bảng phụ, máy chiếu
	lớp học
	Trực tiếp






2. Phân phối chương trình lớp 8
	TT
	Bài học/ Chủ đề
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Thiết bị
	Địa điểm
dạy học
	Hình thức
Dạy

	HỌC KÌ I
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	- Tôi đi học của Thanh Tịnh
- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
	4

	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 2
	- Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng
- Bố cục của văn bản
	3

	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Tóm tắt văn bản tự sự
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
(Khuyến khích tự đọc)
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 3
	Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn) của Ngô Tất Tố
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Lão Hạc của Nam Cao
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Xây dựng đoạn trong văn bản
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 4
	Tiết đọc sách: (Đọc kết nối chủ điểm) những truyện ngắn của các tác giả giai đoạn VHHTPP 30-45
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Trường từ vựng
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Từ tượng hình, từ tượng thanh
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 5
	Liên kết các đoạn văn trong văn bản
	1
	

	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	- Cô bé bán diêm của An-đéc-xen
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 6
	- Viết ngắn: Nêu cảm nghĩ nhân vật trong tác phẩm văn học
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Trợ từ, thán từ
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 7
	Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) của Xéc-van-tét
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Tình thái từ
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 8
	· Chiếc lá cuối cùng (tt)
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Ôn tập truyện và kí Việt Nam
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 9
	· KIỂM TRA GIỮA KÌ
(Dự kiến khoảng thời gian này)
	2
	   
	
	
	
	

	
	- Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên) của Ai-ma-tốp
(Khuyến khích tự đọc)
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 10
	- Chương trình địa phương
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	- Nói quá
	1
	
	 
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	- Nói giảm, nói tránh
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	- Trả bài kiểm tra định kì
	1
	
	
	
	
	

	Tuần 11
	· Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Những người khơi nguồn tri thức)
	2
	
	
	
	
	

	
	- Câu ghép
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	- Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	- Tìm hiểu chung về văn thuyết minh
- Phương pháp thuyết minh
- Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
(3 bài tích hợp thành 1)
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 13
	· Ôn dịch, thuốc lá của Nguyễn Khắc Việt
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Bài toán dân số của Thái An
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
· Dấu ngoặc kép
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 14
	- Ôn luyện về dấu câu
- Ôn tập Văn – tiếng Việt
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	- Tiết đọc sách
	2
	
	
	
	
	

	Tuần 15
	· Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh
	2
	
	 
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng
	2
	

	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 16
	· Thuyết minh về một thể loại văn học
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· HDĐT: Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Ôn tập Văn – tiếng Việt
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 17
	· Ôn tập TLV
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	Chương trình địa phương (phần Văn)
	2
	
	
	
	
	

	Tuần 18
	· KIỂM TRA CUỐI KÌ
· TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
	4
	

	
	
	
	

	· HỌC KÌ II
	
	
	
	
	
	

	Tuần 19
	Chủ đề: Thơ mới
· Ông đồ của Vũ Đình Liên
· Nhớ rừng của Thế Lữ
· Câu nghi vấn
· Câu nghi vấn (tt)
	5
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 20
	· Viết đoạn văn trong văn thuyết minh
	1
	
	

	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Quê hương của Tế Hanh
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Khi con tu hú của Tố Hữu
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 21
	· Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh
	1
	 
	

	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Câu cầu khiến
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
	1
	
	

	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
· Ôn tập về văn bản thuyết minh (Khuyến khích tự đọc)
	1
	 
 

	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 22
	· Ngắm trăng
· Đi đường
	2
	 
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Câu cảm thán
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Thơ văn Hồ Chí Minh)
	1
	

	
	
	
	

	Tuần 23
	· Câu trần thuật
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Chiếu dời đô
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Câu phủ định
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
	1
	.
	
	
	
	

	Tuần 24
	· Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Hành động nói
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 25
	· Nước Đại Việt ta (Trích Đại cáo bình Ngô) của Nguyễn Trãi
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Viết đoạn văn trình bày luận điểm
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp
	1
	
	

	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 26
	· Ôn tập kiểm tra giữa kì
	1
	
	
	
	
	

	
	· Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· KIỂM TRA GIỮA KÌ
	2
	
	
	
	
	

	Tuần 27




	· Hội thoại
· Hội thoại (tt)
(2 bài tích hợp thành 1)
	1
	
	

	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận + Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Trả bài KT giữa kì
	1
	
	
	
	
	

	Tuần 28
	· Tiết đọc sách (Đọc mở rộng)
	2
	
	
	
	
	

	
	· Đi bộ ngao du của Ru-xô 
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 29
	· Lựa chọn trật tự từ trong câu
· Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
(2 bài tích hợp thành 1)
	2
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Chữa lỗi diễn đạt

	1
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 30
	· Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
· Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
(2 bài tích hợp thành 1)
	2

	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Chương trình địa phương (phần Văn)
(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	2
	
	
	
	
	

	Tuần 31
	· Tổng kết phần Văn
· Ôn tập phần Văn
	4
	
	
	Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 32
	· Ôn tập phần tiếng Việt
· Luyện tập tổng hợp
	2
	
	

	· Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Văn bản tường trình
· Luyện tập làm văn bản tường trình
(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	2
	
	

	· Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 33
	· Luyện tập tổng hợp (tt)
· Tổng kết phần Văn
· Ôn tập HKII
	4
	
	
	· Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 34
	· Tổng kết phần Văn (tt)
· Ôn tập Tập làm văn
	2
	
	

	· Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	
	· Văn bản thông báo
· Luyện tập làm văn bản thông báo
(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	2
	
	

	· Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	Trục tiếp

	Tuần 35
	· KIỂM TRA CUỐI KÌ
· TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
	3
	


	
	
	
	

	
	· Chương trình địa phương phần tiếng Việt
(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	1
	
	
	
	
	






3. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông chỉ áp dụng với CTGDPT 2018
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	[bookmark: _GoBack]TÔI ĐỌC SÁCH
	2
	Tháng 11
	Máy chiếu,máy tính,phiếu học tập
	Lớp học


4. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên
	Điểm kiểm tra
	Hình thức
(kiểm tra quá trình, bài kiểm tra, ……..
	Yêu cầu
	Thời gian
	Ghi chú

	Giữa kỳ 1
	Viết(45-90 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
	Tuần 9
(dự kiến)
	

	Cuối kỳ 1
	Viết (45-90 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học sau một học kỳ.
	Tuần 18
	

	Giữa kỳ 2
	Viết (90 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
	Tuần 26
(dự kiến)
	

	Cuối kỳ 2
	Viết (90 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học sau một học kỳ.
	Tuần 35
	


II. Nhiệm vụ khác:
1. Công tác chuyên môn:
· Thực hiện đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định
· Dạy đúng, đủ phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT, có giảm tải và tích hợp liên môn, chuyên đề.
· Xây dựng kế hoạch giảng dạy đúng phân phối chương trình môn học của Bộ GD-ĐT Theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
· Thực hiện dạy học trên nền tảng internet với sự chuẩn bị tốt, tương tác với học sinh.
· Thực hiện qui chế ra đề thi, kiểm tra: Ra đề thi phải có ma trận đề, nội dung thi trong chương trình cho phép, đề thi có phân hóa kiến thức và kĩ năng, có sự phân hóa trình độ học sinh. 
· Chấm trả bài theo đáp án đúng thời gian quy định và quy chế chuyên môn.
· Đổi mới kiểm tra đánh giá trong khi dạy trực tuyến phù hợp với tình hình dạy học trực tuyến.
· Sử dụng nhiều hình thức, đánh giá bằng nhận xét, đánh giá quá trình học tập…
· Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
· Tham gia ngoại khóa: theo kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường.
· Phụ đạo HS yếu kém, tăng cường hướng dẫn học sinh tự học.
· Viết sáng kiến về đổi mới chuyên môn.
· Thực hiện dự án học tập: Kết nối yêu thương, Thế giới kỳ diệu của em.
2. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ: 
· Tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động mà tổ phát động.
· Báo cáo chuyên đề cấp tổ.
3. Công tác bồi dưỡng 
  Giáo viên: Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của    nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
     Học sinh: tham gia bòi dưỡng HS trong các kì thi do ngành tỏ chức.
. Chỉ tiêu
 - Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt CM TP Thủ Đức (theo kế hoạch của PGD).
 -  Tham dự đủ các cuộc họp của trường của tổ.
 -  Tham dự đủ các buổi chuyên đề tại trường, tại TP Thủ Đức
 -  Hoàn thành chương trình BDTX theo kế hoạch của nhà trường.
 -  Hoàn thành chương trình GDPT môn Văn 2018.
  - 2 HS đạt giải trong các cuộc thi HS giỏi
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
- Chất lượng môn dạy: 90% trên trung bình (khối 7,8)
- Dạy tốt 3 tiết/HK, TTSP 1 tiết/HK2.
- Bồi dưỡng thường xuyên: Đạt
- Hồ sơ chuyên môn đạt loại tốt.
- Danh hiệu thi đua: lao động tiên tiến.
- Kết quả phân loại giáo viên: Tốt
- Chuẩn giáo viên: Tốt
- Kết quả các lần thao giảng giảng, dự giờ: Giỏi
- Kết quả kiểm tra quy chế chuyên môn: Tốt
Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2022 – 2023 của cá nhân sẽ thực hiện.

				Thạnh Mỹ Lợi, ngày 25 tháng 9 năm 2022
            TTCM                                                                                                                                                     GIÁO VIÊN
		

							          

					
HIỆU TRƯỞNG




